
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM GIỮA KỲ II MÔN GDCD 8 

T
T 

Chủ đề/ 
Chương 

Nội dung/Đơn vị 
kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng 

 

Tỉ lệ 
% 

điểm 

   TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

 

1 Chủ đề1: 
Xác định 
mục tiêu 
cá nhân 

Xác định mục 
tiêu cá nhân 

 

2 1  1  1     1  3 2 1 35
% 

3,5 

 Chủ đề 
2 

 Lập kế 
hoạch 

chi tiêu 

 Lập kế hoạch 
chi tiêu 

2 1  1  1  1 1 0,5  0,5 3,5 2 2,5 65
% 

6,5 

Tổng số câu 4 2  2  2  2 2 0,5 1 0,5 6,5 4 4,5  

Tổng số điểm 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0  

Tỉ lệ% 3 2 2 3 4 3 3  

 

 

 

  



II. BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN GDCD 8 

 

T
T 

Chủ đề/ 
Chương 

Nội dung/Đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá 

   TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiể
u 

Vận 
dụng 

Biết Hiể
u 

Vận 
dụng 

Biế
t 

Hiể
u 

Vận 
dụng 

Biết Hiể
u 

Vận 
dụng 

1 Chủ đề 
1:Xác 

định mục 
tiêu cá 
nhân 

 

Nhận biết:  
- Nêu được thế nào là mục tiêu 
cá nhân. 
- Liệt kê được các loại mục 
tiêu cá nhân. 
 Thông hiểu 
- Giải thích được vì sao phải 
xác định mục tiêu cá nhân. 
- Mô tả được cách xác định 
mục tiêu và lập kế hoạch thực 
hiện mục tiêu cá nhân 
Vận dụng  
- Xây dựng được mục tiêu cá 
nhân của bản thân. 

- Lập được kế hoạch hành 
động nhằm đạt được mục tiêu 

của bản thân. 

2 1  1  1   1  1  



 Chủ đề 
2: Lập 

kế 
hoạch 

chi tiêu 

Nhận biết: 
Nêu được sự cần thiết phải lập 
kế hoạch chi tiêu. 
Thông hiểu:  
Trình bày được cách lập kế 
hoạch chi tiêu. 
 Vận dụng:  
- Lập được kế hoạch chi tiêu. 
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập 
kế hoạch chi tiêu hợp lí. 
Vận dụng cao: 
Thực hiện được kế hoạch chi 

tiêu hợp lí của bản thân. 

2 1  1  1  1 1 0,5  0,5 

Tổng số câu 4 2  2  2  2 2 0,5 1 0,5 

Tổng số điểm 3,0 2,0 2,0 3,0 

Tỉ lệ% 3 2 2 3 

 

 

 



III. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II GDCD 8 

Từ câu 1 đến câu 6, mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 đáp án (mỗi câu 0,5 điểm) 
 
Câu 1: Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta quản lý tài chính cá nhân một cách: 
A. Tùy tiện, không cần tính toán 
B. Hợp lý và hiệu quả 

C. Không quan trọng, chỉ cần có tiền là đủ 
D. Hoàn toàn không cần thiết 

Câu 2: Mục tiêu cá nhân là gì? 
A. Những điều bạn muốn đạt được trong cuộc sống 
B. Những điều người khác kỳ vọng ở bạn 

        C. Những việc bạn làm hàng ngày 
        D. Những hoạt động vui chơi giải trí 

Câu 3: Khi lập kế hoạch chi tiêu, điều nào dưới đây là KHÔNG đúng? 
A. Xác định tổng thu nhập trước khi lập kế hoạch 
B. Dự trù các khoản chi tiêu cần thiết và tiết kiệm 
C. Chi tiêu thoải mái trước, sau đó mới kiểm soát 
D. Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch khi cần 
Câu 4: Điều nào dưới đây là sai, khi gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu? 
A. Xem lại kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết 
B. Học hỏi từ những thất bại và tiếp tục cố gắng 

C. Bỏ cuộc ngay khi gặp trở ngại đầu tiên 
D. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm

Câu 5: Có bao nhiêu loại mục tiêu cá nhân? 
A. 1 loại 
B. 2 loại: ngắn hạn và dài hạn 

C. 3 loại: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn 
D. Không có sự phân loại nào cả 

Câu 6: Trong kế hoạch chi tiêu, khoản nào sau đây được xem là chi tiêu cần thiết? 
A. Mua dụng cụ học tập 
B. Mua đồ chơi  

C. Mua vé xem phim mỗi tuần 
D. Chi tiền vào game online 

 
Từ câu 7 đến câu 12, mỗi câu hỏi chỉ chọn 2 đáp án (mỗi câu 0,5 điểm) 
Câu 7: Đâu là các loại mục tiêu cá nhân phổ biến? 
A. Mục tiêu ngắn hạn 
B. Mục tiêu bất kỳ không cần kế hoạch 

C. Mục tiêu dài hạn 
D. Mục tiêu không đo lường được 

Câu 8: Một mục tiêu cá nhân cần có những đặc điểm nào? 
A. Không cần rõ ràng 
B. Cụ thể và có thể đo lường được 

C. Có thời hạn để hoàn thành 
D. Không cần thiết phải khả thi 

Câu 9: Khi không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chúng ta dễ gặp phải những vấn đề nào? 
A. Tiết kiệm được nhiều tiền 
B. Thiếu hụt tài chính do chi tiêu không kiểm soát 

C. Mua sắm tùy tiện, không kiểm soát 
D. Cân đối tốt các khoản chi tiêu 

Câu 10: Một kế hoạch chi tiêu hợp lý cần đảm bảo những yếu tố nào? 
A. Chi tiêu hợp lý, có khoản tiết kiệm 
B. Chi tiêu vượt mức thu nhập 

C. Phân bổ tiền hợp lý cho các nhu cầu cần thiết 
D. Chỉ tiêu tiền vào những thứ mình thích 

Câu 11: Trong kế hoạch chi tiêu, tại sao cần phải dành một phần tiền để tiết kiệm? 
A. Để dự phòng khi có tình huống khẩn cấp 
B. Để có tiền mua sắm các món đồ xa xỉ 
C. Để tiêu hết tiền càng nhanh càng tốt 
D. Để tạo thói quen tài chính tốt 



Câu 12: Một kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân cần có yếu tố nào? 
A. Xác định các bước thực hiện cụ thể 
B. Phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn 
C. Theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần thiết 
D. Không cần theo dõi vì chỉ cần đặt mục tiêu là đủ 

 
Từ câu 13 đến câu 14, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (mỗi câu 0,5 điểm) 
Câu 13: Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần có một kế hoạch rõ ràng và khả thi, đồng thời cần _________  tiến độ thường xuyên để có thể 
_________  khi cần thiết. 

(1) theo dõi     (2) phớt lờ    (3)  trì hoãn          (4)  điều chỉnh   
Câu 14: Để thực hiện kế hoạch chi tiêu hiệu quả, cần _________ thường xuyên và có thể _________ khi cần thiết. 

(1) Chỉ quan tâm đến chi tiêu    (2) Điều chỉnh kế hoạch  (2) Không cần thay đổi kế hoạch (1) Theo dõi chi tiêu  
 II. TỰ LUẬN: 3 ĐIỂM 
Câu 1: (1 điểm). Tại sao việc lập kế hoạch chi tiêu lại quan trọng trong cuộc sống hàng ngày?  
Câu 2: (2 điểm). Tình huống: 

Lan có thói quen ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình để đảm bảo cân đối thu - chi, tránh tình trạng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền. 
Thấy vậy, Phi (bạn thân của Lan) nói với Lan rằng: “Cậu đừng tốn công vô ích nữa, mình có tiền, thích mua gì thì cứ mua thôi, ghi chép lại 
làm gì cho mệt”. 

a-Bạn học sinh nào đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu? 
b-Nếu em là Lan, em sẽ trả lời và khuyên Phi như thế nào? 

  



IV. ĐÁP ÁN 
A. Trắc nghiệm: 7 điểm  
Mỗi câu 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Đáp 
án 

B A C C C A A, C B, C B, C A, C A, D A, C A D 

 
B. Tự luận: 3 điểm 

Câu  Nội dung Điểm 
Câu 1:  
1 điểm 

Gợi ý trả lời: 
Lập kế hoạch chi tiêu giúp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, tránh lãng phí và đảm bảo cân đối thu nhập với các 
khoản chi tiêu. Nó giúp chúng ta: 

1. Kiểm soát chi tiêu: Biết được tiền của mình đi đâu, tránh tiêu xài hoang phí. 
2. Dành tiền cho nhu cầu thiết yếu: Đảm bảo các khoản chi quan trọng như ăn uống, học tập, đi lại. 
3. Tiết kiệm cho tương lai: Giúp có quỹ dự phòng khi cần thiết hoặc đầu tư vào những mục tiêu lớn. 
4. Giảm áp lực tài chính: Không rơi vào tình trạng nợ nần hoặc thiếu tiền khi cần 

 

 
 

0,25 đ 
0,25 đ 
0,25 đ 
0,25 đ 

Câu 2: 2 
điểm 

a-Lãng là người chi tiêu có kế hoạch hợp lí 
b-Tùy theo HS trả lời nhưng đảm bảo các ý: 
 -Suy nghĩ của Phí là sai 
 -Mọi người cần phải có KH chi tiêu hợp lí. Nó giúp ta: 
 +Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của và tránh được  những thất bại không đáng có. 
 +Rèn luyện tạo thói quen chi tiêu hợp lí. 
 + Đạt được mục tiêu tài chính. 
 +Tránh lãng phí... 
 

1 điểm 
 
 
 
 

1 điểm 
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